
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Một số con vật nuôi trong 
gia đình 1 Từ 24/11 Đến 29/11/2025 Vũ Thị Mây

Một số con vật sống dưới 
nước 1 Từ 01/12 Đến 06/12/2025 Nguyễn Thị Sao

 Một số con vật sống 
trong rừng 1 Từ 08/12 Đến 13/12/2025 Vũ Thị Mây
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1: " Một số con vật nuôi 
trong gia đình"

Nhánh 2: " Một số con vật sống 
dưới nước"

 Nhánh 3: "Một số con vật 
sống trong rừng" 

Giáo viên

- Tuyên truyền với cha mẹ trẻ về 
chủ đề: " Một số con vật nuôi trong 
gia đình"
'- Phân bổ các góc chơi phù hợp với 
diện tích lớp và chủ đề thực hiện
'- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động 
với nội dung chủ đề ( môi trường 
trong và ngoài lớp học )
'- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho 
hoạt động học và các HĐ khác trong 
tuần
'-  Chuẩn bị các nguyên vật liệu trẻ  
quan sát và khám phá.Các góc chơi 
chuẩn bị nội dung chơi, có các bước 
chơi cụ thể hoặc đường chỉ dẫn tùy 
thuộc vào từng góc chơi cho phù 
hợp.
'- Một số góc chơi cô chuẩn bị  mẫu 
hướng 

'- Một số góc chơi cô chuẩn bị  mẫu 
hướng 

'- Sưu tầm các nguyên vật liệu, tranh 

- Tuyên truyền với cha mẹ trẻ về chủ 
đề: Một số con vật sống dưới nước
'- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động 
với nội dung chủ đề
'- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt 
động học và các HĐ khác trong tuần.
'- Các góc chơi chuẩn bị nội dung 
chơi, có các bước chơi cụ thể hoặc 
đường chỉ dẫn tùy thuộc vào từng 
góc chơi cho phù hợp.
'- Một số góc chơi cô 
chuẩn bị  mẫu hướng dẫn chơi ở 
bảng chơi ( VD góc học tập)

- Tuyên truyền với cha mẹ trẻ 
về chủ đề: "Một số con vật 
sống trong rừng"
'- Phân bổ các góc chơi phù 
hợp với diện tích lớp và chủ đề 
thực hiện
'- Tạo môi trường cho trẻ hoạt 
động với nội dung chủ đề ( môi 
trường trong và ngoài lớp học )
'- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ 
cho hoạt động học và các  HĐ 
khác trong tuần
'- Chuẩn bị các NVL: Giấy 
màu, báo, vải...để trẻ làm quần 
áo biểu diễn thời trang
'- Các góc chơi chuẩn bị nội 
dung chơi, có các bước chơi cụ 
thể hoặc đường chỉ dẫn tùy 
thuộc vào từng góc chơi cho 
phù hợp.
'- Một số góc chơi cô 
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Nhánh 1: " Một số con vật nuôi 
trong gia đình"

Nhánh 2: " Một số con vật sống 
dưới nước"

 Nhánh 3: "Một số con vật 
sống trong rừng" 

'- Sưu tầm các nguyên vật liệu, tranh 
ảnh, một số mẫu vẽ, nặn, xé dán,

chuẩn bị  mẫu hướng dẫn chơi 
ở bảng chơi ( VD góc học tập)

'- Sưu tầm các nguyên vật liệu, 

Giáo viên

'- Sưu tầm các nguyên vật liệu, tranh 
ảnh, một số mẫu vẽ, nặn, xé dán, 
tranh trí...về chủ đề thực hiện
'- Trò chuyện cung cấp, gợi ý cho 
trẻ một số hiểu biết về chủ đề
'- Xây dựng mảng tuyên truyền phù 
hợp với nội dung chủ đề thực hiện

 trang trí...về chủ đề thực hiện
'- Trò chuyện cung cấp, gợi ý cho trẻ 
một số hiểu biết về chủ đề
'- Xây dựng mảng tuyên truyền phù 
hợp với nội dung chủ đề thực hiện

'- Sưu tầm các nguyên vật liệu, 
tranh ảnh, một số mẫu vẽ, nặn, 
xé dán, trang trí...về chủ đề 
thực hiện
'- Trò chuyện cung cấp, gợi ý 
cho trẻ một số hiểu biết về chủ 
đề
'- Xây dựng mảng tuyên truyền 
phù hợp với nội dung chủ đề 
thực hiện
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Nhánh 1: " Một số con vật nuôi 
trong gia đình"

Nhánh 2: " Một số con vật sống 
dưới nước"

 Nhánh 3: "Một số con vật 
sống trong rừng" 

Nhà trường

- Nhà trường có tương đối đầy đủ về 
cơ sở vật chất. Sân vườn sạch sẽ, có 
các cây bóng mát, an toàn mỗi khi 
trẻ hoạt động.
'+ Các khu vui chơi: Khu vui chơi 
thể chất ( vận động thô và vận động 
tinh), khu chợ quê, khu thiên nhiên, 
góc khám phá, bể cá, khu vực cát-

- Nhà trường có tương đối đầy đủ về 
cơ sở vật chất. Sân vườn sạch sẽ, có 
các cây bóng mát, an toàn mỗi khi 
trẻ hoạt động.
'+ Các khu vui chơi: Khu vui chơi 
thể chất ( vận động thô và vận động 
tinh), khu chợ quê, khu thiên nhiên, 
góc khám phá, bể cá, khu vực cát-

- Nhà trường có tương đối đầy 
đủ về cơ sở vật chất. Sân vườn 
sạch sẽ, có các cây bóng mát, 
an toàn mỗi khi trẻ hoạt động.
'+ Các khu vui chơi: Khu vui 
chơi thể chất ( vận động thô và 
vận động tinh), khu chợ quê 
bày gian hàng thời trang, khu 
thiên nhiên, góc khám phá, bể 
cá, khu vực cát-
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Nhánh 1: " Một số con vật nuôi 
trong gia đình"

Nhánh 2: " Một số con vật sống 
dưới nước"

 Nhánh 3: "Một số con vật 
sống trong rừng" 

Nhà trường

nước... và một số nội dung chơi ở 
các gốc cây.
'+ Các đồ chơi ngoài trời ( đu quay, 
cầu trượt, xích đu, nhà bóng...) cho 
trẻ vui chơi tự do theo ý thích'
'- Nhà trường đã trang bị tương đối 
đầy đủ về cơ sở vật chất cho lớp: 
Các góc chơi đều có các giá chơi 
phù hợp. Đồ dùng, đồ chơi tương 
đối đầy đủ cho cô và trẻ cùng hoạt 
động

nước... và một số nội dung chơi ở 
các gốc cây.
'+ Các đồ chơi ngoài trời ( đu quay, 
cầu trượt, xích đu...) cho trẻ vui chơi 
tự do theo ý thích'
'- Nhà trường đã trang bị tương đối 
đầy đủ về cơ sở vật chất cho lớp: 
Các góc chơi đều có các giá chơi 
phù hợp. Đồ dùng, đồ chơi tương đối 
đầy đủ cho cô và trẻ cùng hoạt động

nước... và một số nội dung 
chơi ở các gốc cây.
'+ Các đồ chơi ngoài trời ( đu 
quay, cầu trượt, xích đu...) cho 
trẻ vui chơi tự do theo ý thích'
'- Nhà trường đã trang bị tương 
đối đầy đủ về cơ sở vật chất 
cho lớp: Các góc chơi đều có 
các giá chơi phù hợp. Đồ dùng, 
đồ chơi tương đối đầy đủ cho 
cô và trẻ cùng hoạt động

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
19:5

2 0
6/0

1/2
026

bởi V
ũ T

hị M
ây 

( 3
1315322_m

ayv
t1

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ạch

 Đ
ằng



Nhánh 1: " Một số con vật nuôi 
trong gia đình"

Nhánh 2: " Một số con vật sống 
dưới nước"

 Nhánh 3: "Một số con vật 
sống trong rừng" 

Phụ huynh

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề "Một 
số con vật nuôi trong gia đình" 
'- Thường xuyên theo dõi bảng 
tuyên truyền của lớp để trò chuyện 
với trẻ về một số hoạt động của trẻ 
ở trường mầm non.

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề " Một 
số con vật sống dưới nước"
'- Thường xuyên theo dõi bảng tuyên 
truyền của lớp để trò chuyện với trẻ 
về một số hoạt động của trẻ ở trường 
mầm non.

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. 
'- Thường xuyên theo dõi bảng 
tuyên truyền của lớp để trò 
chuyện với trẻ về một số hoạt 
động của trẻ ở trường mầm 
non.

Phụ huynh

- Giúp cô thu gom một số nguyên 
vật liệu phế thải: Vỏ hộp bánh, vỏ 
hộp sữa chua, bìa lịch cũ…, tranh 
ảnh, sách báo để cô và trẻ thực hiện 
chủ đề

- Giúp cô thu gom một số nguyên vật 
liệu phế thải: Vỏ hộp bánh, vỏ hộp 
sữa chua, bìa lịch cũ…, tranh ảnh, 
sách báo để cô và trẻ thực hiện chủ 
đề

- Giúp cô thu gom một số 
nguyên vật liệu phế thải: Giấy 
báo, vải vụn, vỏ hộp bánh, vỏ 
hộp sữa chua, bìa lịch cũ…, 
tranh ảnh, sách báo để cô và trẻ 
thực hiện chủ đềTÀI L
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Nhánh 1: " Một số con vật nuôi 
trong gia đình"

Nhánh 2: " Một số con vật sống 
dưới nước"

 Nhánh 3: "Một số con vật 
sống trong rừng" 

Trẻ

 Có tâm thế vui tươi, phấn khởi để 
bước vào khám phá chủ 
Cùng cô tạo môi trường trong và 
ngoài lớp có nội dung chủ đề thực 
hiện
Có ý thức sắp xếp đồ dùng, đồ chơi 
gọn gàng, ngăn nắp
Trẻ mạnh dạn, tự tin khi được trò 
chuyện với mọi người
Trẻ có ý thích giữ gìn vệ sinh thân 
thể sạch sẽ

 Cùng cô tạo môi trường trong và 
ngoài lớp có nội dung chủ đề thực 
hiện
Có ý thức sắp xếp đồ dùng, đồ chơi 
gọn gàng, ngăn nắp
Có tâm thế vui tươi, phấn khởi để 
bước vào khám phá chủ. Trẻ thích 
thú khi được tổ chức sinh nhật cùng 
các bạn
Trẻ mạnh dạn, tự tin khi được trò 
chuyện với mọi người

 Có tâm thế vui tươi, phấn khởi 
để bước vào khám phá chủ đề
Cùng cô tạo môi trường trong 
và ngoài lớp có nội dung chủ 
đề thực hiện
Có ý thức sắp xếp đồ dùng, đồ 
chơi gọn gàng, ngăn nắp
Trẻ mạnh dạn, tự tin khi được 
trò chuyện với mọi người
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đón trẻ

Cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề: Chú thỏ con, đàn gà trong sân, ...
Trò chơi: Hành vi đúng sai khi ăn, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê…
Trò chuyện về tên gọi một số món ăn trong bữa ăn hằng ngày.  Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp.
- Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ
- Cô nắm được tình hình sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ chơi với đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi với bạn, chơi xong thu dọn đồ chơi.

2 Thể dục 
sáng

-  Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót bàn 
chân, đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy nhanh, chạy 
chậm. 
'- Trọng động: Tập 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục kết hợp với bài hát: Đàn gà trong 
sân
'+ Hô hấp: Làm gà gáy
'+ Tay : Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
'+ Chân : Bước một chân ra phía trước, khuỵu gối
'+ Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
'+ Bật : Bật nhảy tại chỗ
'- TCVĐ: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.
'- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 2-3 vòng
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Hoạt 
động 
học

Nhá
nh 1: 
Một 
số 

con 
vật 

nuôi 
tron
g gia 

Ngày 
24/11/2025
- Lĩnh vực: 
PTTC
- Tên 
HĐH:'Đi 
bằng gót chân

Ngày 
25/11/2025
- Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH: 
'Dạy KNCH 
Đàn gà trong 
sân"

Ngày 
26/11/2025
- Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
'Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Có 
chú gà con"

Ngày 
27/11/2025
- Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH: 
'Vẽ con vật 
nuôi trong gia 
đình

Ngày 
28/11/2025
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH
- Tên HĐH: 
Chú mèo đáng 
yêu

Ngày 
29/11/2025        
- Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH: 
'Dạy KNCH 
"Đàn gà trong 
sân"

Nhá
nh 2: 
Một 
số 

con 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ngày 
01/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTTC
'- Tên HĐH: 
'Ném xa bằng 
một tay

Ngày 
02/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTNT
'- Tên HĐH: 
Tìm hiểu 
một số con 
vật sống 
dưới nước

Ngày 
03/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTNN
'- Tên HĐH: 
Dạy trẻ đọc 
đồng dao 
"Con cua mà 
có 2 càng"

Ngày 
04/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTNT
'- Tên HĐH: 
'Đo độ dài một 
vật bằng 1 
đơn vị đo

Ngày 
05/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTTM
'- Tên HĐH: Xé 
dán đàn cá

Ngày 
06/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTNN
'- Tên HĐH:Ôn 
Dạy trẻ đọc 
đồng dao "Con 
cua mà có 2 
càng"

Nhá
nh 

3:M
ột số 
con 
vật 

sống 
tron

g 
rừng

Ngày 
08/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTTC
'- Tên HĐH: '- 
Ném xa bằng 
2 tay

Ngày 
09/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTNT
'- Tên HĐH: 
'Tìm hiểu 
con thỏ

Ngày 
10/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTTM
'- Tên HĐH:  
Dạy KNCH 
"Chú thỏ con"

Ngày 
11/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTNN
'- Tên HĐH: 
Dạy trẻ đóng 
kịch "Chú dê 
đen"

Ngày 
12/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTNT
'- Tên HĐH: 
Nhận biết, phân 
biệt khối càu, 
khối trụ

Ngày 
13/12/2025
'- Lĩnh vực: 
PTTM
'- Tên HĐH:Ôn  
Dạy KNCH 
"Chú thỏ con"
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Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhá
nh 1: 
Một 
số 

con 
vật 

nuôi 
tron
g gia 
đình

Ngày 
24/11/2025
- QS đồ chơi 
khu vận động
- TCVĐ: Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do 
với đồ chơi ở 
gốc cây: Tô, 
vẽ, nặn.. về 
chủ đề

Ngày 
25/11/2025
'- Trẻ chơi 
một số trò 
chơi phát 
triển vận 
động: - 

TCVĐ: Cáo 
và thỏ

- Chơi tự do 
với các đồ 

Ngày 
26/11/2025

-  QS con mèo
- TCDG: mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do 
tại khu vực 

thể chất

Ngày 
27/11/2025
'- Ghép hình 
con gà từ lá 

cây
'- TCDG: Bịt 

mắt bắt dê
- Chơi tự do 

tại khu vực cát 
nước: câu cá, 
vật chìm nổi...

Ngày 
28/11/2025

- Trò chuyện về 
một số khu vực 

nguy hiểm
- TCVĐ: Bắt 

chước tạo dáng 
gà và chim sẻ

'- Chơi tự do tại 
khu vực chợ 

quê

Ngày 
29/11/2025

-  QS con mèo
- TCDG: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do tại 

khu vực thể chất

Nhá
nh 2: 
Một 
số 

con 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ngày 
01/12/2025
'- Trẻ chơi 
một số trò 
chơi phát 
triển vận 
động: - 
TCVĐ: Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do 
với các đồ 
chơi ngoài 
trời theo ý 

Ngày 
02/12/2025
- Quan sát 
con cá
- TCVĐ: cắp 
cua
- Chơi tự do 
tại khu vực 
thể chất

Ngày 
03/12/2025
- Trò chuyện 
về một số khu 
vực nguy 
hiểm
- TCDG: Bịt 
mắt bắt dê.
 - Chơi tự do 
với đồ chơi ở 
gốc cây: Tô, 
vẽ, nặn, TT… 
về chủ đề

Ngày 
04/12/2025
- Trò chơi tôm 
cua cá thi tài 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột
 - Chơi tự do 
theo ý thích.

Ngày 
05/12/2025
 -Trò chuyện 
với trẻ các hoạt 
động trong 
ngày
- TCVĐ: Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do tại 
khu vực thể 
chất

Ngày 
06/12/2025
- Quan sát con 
cá
- TCVĐ: cắp 
cua
- Chơi tự do tại 
khu vực thể chất
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Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhá
nh 3: 
Một 
số 

con 
vật 

sống 
tron

g 
rừng

Ngày 
08/12/2025
- QS đồ chơi 
khu vận động
- TCVĐ: Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do 
với đồ chơi ở 
gốc cây: Tô, 
vẽ, nặn.. về 
chủ đề

Ngày 
09/12/2025
- Trò chuyện 
về một số 
khu vực 
nguy hiểm
- TCDG: Bịt 
mắt bắt dê.
 - Chơi tự do 
với đồ chơi ở 
gốc cây: Tô, 
vẽ, nặn, 
TT… về chủ 
đề

Ngày 
10/12/2025
'- QS con thỏ - 
TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do 
với các đồ 
chơi ngoài 
trời theo ý 
thích: 

Ngày 
11/12/2025 
'- Trò chơi bắt 
chiếc tiếng 
kêu các con 
vật                    
- TCVĐ: Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do 
với đồ chơi ở 
gốc cây: Tô, 
vẽ, nặn.. về 
chủ đề
                   

Ngày 
12/12/2025
 '- QS đồ chơi 
khu vườn cổ 
tích
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do 
theo ý thích với 
các đồ chơi 
ngoài trời
 

Ngày 
13/12/2025
- Trò chuyện về 
công việc của 
các cô bác trong 
trường
- TCDG: Bịt mắt 
bắt dê
- "Vẽ theo ý 
thích trên sân 
trường "

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Hướng dẫn trẻ một số thao tác vệ sinh thân thể sạch sẽ
'- Trò chuyện với trẻ về 1 số thức ăn trẻ vẫn ăn trong ngày. Thực hành đánh 
răng, xúc miệng nước muối đúng quy trình. Xem tranh ảnh về cách vệ sinh 
bàn tay
'- Xem Video về cách vệ sinh răng miệng
'-  Lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định
'- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, biết được tên món ăn, ăn hết suất 
'- Trẻ uống nước đúng. Nhận biết dúng kí hiệu của mình: Khăn, ca. .
'- Trẻ tự giác đi vệ sinh đúng nơi quy định 
'- Trẻ nghe một số bài hát nghe khi ngủ: Cá vàng bơi, đàn gà trong sân,
'- Trẻ ngủ ngoan, không làm ảnh hưởng đến các bạn

Hoạt 
động 
chiều

Nhá
nh 1: 
Một 
số 

con 
vật 

nuôi 
tron
g gia 
đình

Ngày 
24/11/2025

'-  Dạy trẻ một 
số thói quen 
lao động tự 
phục vụ của 

bản thân
- Trò chơi: 
Nghe âm 

thanh đoán 
bài hát

Ngày 
25/11/2025
'-Pha nước 

cam tặng mẹ
'- Cho trẻ 

chơi tự do tại 
các góc chơi

Ngày 
26/11/2025
'- Chơi an 

toàn khi ở nhà
'- Trò chơi: Bé 

tô, vẽ bạn 
thân, tô vẽ 

bàn tay, bàn 
chân

Ngày 
27/11/2025
'- Tìm hiểu 
con mèo

'- Cho trẻ chơi 
tự do tại các 

góc chơi

Ngày 
28/11/2025
'- Trò chuyện 
với trẻ về 1 số 
hành vi văn 
minh khi ăn
 - Cho trẻ chơi 
tự do tại các 
góc chơi

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
19:5

2 0
6/0

1/2
026

bởi V
ũ T

hị M
ây 

( 3
1315322_m

ayv
t1

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ạch

 Đ
ằng



Hoạt 
động 
chiều

Nhá
nh 1: 
Một 
số 

con 
vật 

nuôi 
tron
g gia 
đình

Ngày 
24/11/2025

'-  Dạy trẻ một 
số thói quen 
lao động tự 
phục vụ của 

bản thân
- Trò chơi: 
Nghe âm 

thanh đoán 
bài hát

Ngày 
25/11/2025
'-Pha nước 

cam tặng mẹ
'- Cho trẻ 

chơi tự do tại 
các góc chơi

Ngày 
26/11/2025
'- Chơi an 

toàn khi ở nhà
'- Trò chơi: Bé 

tô, vẽ bạn 
thân, tô vẽ 

bàn tay, bàn 
chân

Ngày 
27/11/2025
'- Tìm hiểu 
con mèo

'- Cho trẻ chơi 
tự do tại các 

góc chơi

Ngày 
28/11/2025
'- Trò chuyện 
với trẻ về 1 số 
hành vi văn 
minh khi ăn
 - Cho trẻ chơi 
tự do tại các 
góc chơi

Ngày 
29/11/2025
'- Chơi an toàn 
khi ở nhà
'- Trò chơi: Bé 
tô, vẽ bạn thân, 
tô vẽ bàn tay, 
bàn chân

Nhá
nh 2: 
Một 
số 

con 
vật 

sống 
dưới 
nước

 Ngày 
01/12/2025
'- Trò chơi 
con công hay 
múa 
'- Cho trẻ vận 
động nhẹ 
nhàng

Ngày 
02/12/2025
'- Dạy trẻ: 
Nhận biết, 
phân loại 
thực phẩm 
theo nguồn 
gốc
'- Cho trẻ 
chơi tự do 
theo ý thích 

Ngày 
03/12/2025
'-Dạy trẻ thói 
quen vệ sinh 
phòng bệnh 
'- Trẻ chơi tự 
do tại các góc

Ngày 
04/12/2025    
'-Trò chuyện 
với trẻ về 1 số 
nội quy khi đi 
vs
- Cho trẻ chơi 
một số trò 
chơi dân gian

Ngày 
05/12/2025
'Trò chuyện với 
trẻ về tác hại 
nếu bỏ rác ko 
đúng nơi quy 
định         '- Cho 
trẻ chơi tự do 
theo ý thích 

Ngày 
06/12/2025         
'- Trò chơi con 
công hay múa 
'- Cho trẻ vận 
động nhẹ nhàng
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Hoạt 
động 
chiều

Nhá
nh 3: 
Một 
số 

con 
vật 

sống 
tron

g 
rừng

Ngày 
08/12/2025
Dạy trẻ thói 
quen vệ sinh 
phòng bệnh     
'- Cho trẻ chơi 
tự do theo ý 
thích 

Ngày 
09/12/2025
- Trò chuyện 
với trẻ về 1 
số nội quy 
khi đi vs
 - Cho trẻ 
chơi tự do tại 
các góc chơi

Ngày 
10/12/2025
-Trò chuyện 
với trẻ về 1 số 
hành vi văn 
minh khi ăn 
- Cho trẻ chơi 
một số trò 
chơi dân gian

Ngày 
11/12/2025
- '' Dạy trẻ 
không đi theo 
nhận quà của 
người lạ            
- Cho trẻ chơi 
tự do tại các 
góc chơi

Ngày 
12/12/2025
HĐC: Kể 
chuyện cho trẻ 
nghe truyện 
"Cáo thỏ và gà 
trống 
- Cho trẻ chơi 
tự do tại các 
góc chơi.

Ngày 
13/12/2025
Dạy trẻ thói 
quen vệ sinh 
phòng bệnh        
'- Cho trẻ chơi tự 
do theo ý thích 

Trả 
trẻ

Chơi tự do:  Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong 
giao tiếp Chờ đến lượt, hợp tác. Hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho trẻ bằng ngôn 
ngữ 
Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ một số dấu hiệu khi bị ốm  và cách phòng 
tránh,Trò chuyện  về chủ đề. Trò chuyện với trẻ cách bộc lộ trạng thái cảm xúc, 
tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nó
Chơi tự do: Trải nghiệm thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chuẩn bị ra về
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

TT Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

Một số con 
vật nuôi 
trong gia 

đình

Một số con 
vật sống 

dưới nước

Một số con 
vật sống 

trong rừng

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

Biết bày các mặt 
hàng ra quầy, xếp đặt 
giá tiền cho phù hợp 
với các mặt hàng. 
Biết chào mời khách 
mua hàng và cảm ơn 
khách hàng

Siêu thị đồ dùng
Môt số mặt hàng: 
thức ăn gia súc,... x x x

Gian hàng các con 
vật

Một số con vật nuôi: 
Lợn, gà, bò, vịt… x x x

Nấu ăn

 Biết các thao tác 
trong chế biến một số 
món ăn đơn giản trẻ 
biết
Biết phân loại thực 
phẩm theo nguồn 
gốc. Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn sạch, 
an toàn.

Bé pha chế nước cam

Bộ đồ chơi nấu ăn

x x x

Bé chế biến món cá 
rán x x
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TT Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

Một số con 
vật nuôi 
trong gia 

đình

Một số con 
vật sống 

dưới nước

Một số con 
vật sống 

trong rừng

2 Góc xây dựng

 Bé xếp chồng các 
hình khối xây nông 
trại, vườn bách thú, 
ao cá

Xây khu nông trại
 Các loại đồ chơi
( khối gỗ, gạch nhựa, 
hàng rào, các loại 
khối, cây xanh, các 
con vật...
Một số đồ chơi dụng 
cụ xây dựng: Xô, 
bay, dao xây….

x x

Xây vườn bách thú x

3
Góc 
học 
tập

Góc 
truyện

Kể chuyện sáng tạo 
với  chủ đề Động  vật Kể chuyện sáng tạo

Tranh chuyện, đồ 
dùng, đồ chơi theo 
chủ đề

x x x
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TT Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

Một số con 
vật nuôi 
trong gia 

đình

Một số con 
vật sống 

dưới nước

Một số con 
vật sống 

trong rừng

3
Góc 
học 
tập

Góc 
sách

Trẻ biết làm một số 
quyển ambul về nội 
dung chủ đề. Trẻ biết 
phân biệt phần mở 
đầu và kết thúc của 
sách. Trẻ có ý thức 
giữ gìn sách

Bé làm ambul
Bé xem sách

Sách, báo cũ. Một số 
quyển sách, quyển 
chuyện có nội dung 
chủ đề

x x x

Toán

Trẻ biết đếm, Ghép 
tương ứng số lượng 
theo yêu cầu, so sánh 
thêm bớt số lượng 
theo yêu cầu

Đếm, ghép tương ứng 
số lượng chấm tròn

Bảng ghép tương ứng 
số lượg chấm tròn x x x

Trẻ biết vẽ thêm cho 
đủ số lượng yêu cầu. 
Trẻ biết nối đúng số 
lượng theo mẫu của 
cô

Vễ thêm cho đủ số 
lượng theo yêu cầu

Bảng nhóm đồ dùng 
còn thiếu
Bảng chơi nối đúng 
số lượng 

x x x
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TT Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

Một số con 
vật nuôi 
trong gia 

đình

Một số con 
vật sống 

dưới nước

Một số con 
vật sống 

trong rừng

3
Góc 
học 
tập

Toán

Trẻ biết ghép bạn 
trai, bạn gái. Ghép 
đôi đồ dùng, đồ chơi. 
Tìm hình giúp tớ 
theo mẫu hướng hẫn

Bé ghép hình
Ghép đôi
Tìm hình giúp tớ

Bảng ghép hình. 
Bảng ghép đôi. 
Bảng tìm hình giúp 
tớ.             

x x x

Trẻ biết cách chơi 
một số bảng biểu 
theo hướng dẫn trong 
bảng.

Bé tìm đúng đường
Chú sâu kỳ diệu
Bé tập đếm

Bảng bé tìm đúng 
đường
Bảng chú sâu kỳ diệu
Bảng bé tập đếm

x x x

Khám 
phá

Trẻ biết một số bộ 
phận trên cơ thể bé

Tìm hiểu một số bộ 
phận trên cơ thể bé

Bảng tìm hiểủ một số 
bộ phận trên cơ thể 
bé
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TT Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

Một số con 
vật nuôi 
trong gia 

đình

Một số con 
vật sống 

dưới nước

Một số con 
vật sống 

trong rừng

4
Góc 
nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Xé dán tranh 1 số 
con vật                        
- In đàn kiến bằng 
dấu vân tay"

Bé xé và dán các con 
vật tạo ra bức tranh 1 
số con vật               
Bé biết pha trộn màu 
nước và in các dấu 
vân tay nối liền nhau 
tạo thành đàn kiến. 
Bé nặn đồ chơi
Bé làm đồ chơi

Keo, giấy màu, sáp 
màu, màu nước, đất 
nặn, bút chì, bút 
lông, băng keo 2 
mặt...Một số hộp 
giấy, vỏ hộp sữa 
chua, vỏ quả trứng 
nhựa
Một số NVL: Lá cây, 
vỏ đỗ, len, vải vụn…

x x x
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TT Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

Một số con 
vật nuôi 
trong gia 

đình

Một số con 
vật sống 

dưới nước

Một số con 
vật sống 

trong rừng

4
Góc 
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

Có khả năng nói lên 
ý tưởng và tạo ra các 
sản phẩm tạo hình 
theo ý thích                 
Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Chơi  Nói lên ý tưởng 
tạo hình của mình
Chơi : Đặt tên cho 
sản phẩm của mình

Một số dụng cụ âm 
nhạc: Đàn, xắc xô, 
trống cơm, micro, 
gáo dừa, phách tre….

x x x

BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỜNG CM NGƯỜI LẬP KH
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